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BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG HÓA
(HÀNG NHẬP KHẨU)
(Kèm theo tờ khai nhập khẩu số …… ngày ….. tháng …. năm       )

	STT
	Họ tên, địa chỉ người NK
	Số vận đơn
	Số Master AWB/ CN37 /CN38
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Trị giá tính thuế
	Trọng lượng
	Xuất xứ
	Ghi chú
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Tổng trị giá tính thuế: 
Thuế suất thuế giá trị gia tăng (%): 
Số tiền thuế giá trị gia tăng: 
Số tiền thuế bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt (nếu có):
Tổng số tiền thuế: 

 Ý kiến của cơ quan hải quan: ………………….

	
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	....., ngày....tháng...năm.....
CCHQ XÁC NHẬN HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT
(Ký, đóng dấu công chức)
	......, ngày....tháng.....năm......
LÃNH ĐẠO HẢI QUAN
(Ký, đóng dấu công chức)
	




